
Số báo danh Họ và tên Ngày sinh ĐV công tác Ngành KV UT Toán Hóa Chuyên môn

201114 Hà Thị Ngâm Anh 21-03-1980 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn 301 1 01 0125 0200 0450

201115 Nguyễn Thị Thuỵ Anh 18-04-1978 Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Mường Lay 301 1 01 0100 0100 0750

201116 Trịnh Thị Ngọc Anh 04-06-1981 Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang 301 2 0525 0675 0650

201117 Phạm Mỹ ánh 01-09-1982 Phòng truyền máu, khoa HHTM,BV Bạch Mai, HN 301 3 0725 0400 0800

201118 Nguyễn Kim Ba 15-09-1982 Bệnh viện đa khoa huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 301 2NT 02

201119 Tô Hồng Bắc 07-12-1976 Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên 301 1 01

201120 Vũ Thị Chín 09-07-1975 Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội 301 3

201121 Phạm Quang Chính 04-02-1984 Bệnh viện đa khoa huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 301 2NT 02 0375 0175 0675

201122 Nguyễn Thị Cúc 02-01-1982 Bệnh viện Điều dưỡng và phục hồi chức năng Hải Dương 301 2 0525 0525 0750

201123 Nguyễn Danh 08-04-1978 Trung tâm y tế huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên 301 1 01

201124 Đỗ Thị Dung 16-10-1984 Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Vĩnh Phúc 301 2

201125 Phạm Thị Bích Duyên 15-03-1980 Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội 301 3

201126 Nguyễn Thị Dương 26-08-1979 Trung tâm y tế huyện Tứ Kỳ, Tứ Kỳ, Hải Dương 301 2NT 02 0400 0350 0500

201127 Hứa Thị Đàn 06-06-1977 Bệnh viện đa khoa huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 301 1 01 0025 0150 0400

201128 Nguyễn Văn Đoàn 16-12-1983 Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Bắc Giang 301 2NT 0725 0750 0800

201129 Đàm Minh Đức 06-10-1987 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn 301 1 01

201130 Lương Tuấn Đức 12-08-1981 Bệnh viện đa khoa huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 301 1 01 0350 0300 0600

201131 Vũ Hải Giang 09-08-1981 Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Hà Nam 301 2

201132 Nguyễn Thị Thu Hà 07-10-1973 Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Điện Biên 301 1 01 0075 0175 0750

201133 Phạm Thị Hà 26-07-1985 Bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn, Hải Dương 301 1 01 0550 0725 0850

201134 Phạm Thị Hải 24-06-1963 Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương 301 2 0225 0675 0500

201135 Trần Thị Hải 20-04-1987 Bệnh viện C- Thái Nguyên 301 2

201136 Đặng Thị Hảo 22-01-1982 Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Hà Nội 301 3 02 0850 0675 0825

201137 Nguyễn Thị Hảo 25-07-1982 Bệnh viện đa khoa Lương Tài, Bắc Ninh 301 2NT 01

201138 Dương Thị Hằng 20-10-1984 Công ty Cổ phần thiết bị Y tế & Hoá chất xét nghiệm Ngũ Duy, Hà Nội 301 3 0300 0425 0550

201139 Lương Thị Hằng 03-12-1982 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 301 2 0800 0900 0900

201140 Trần Minh Hằng 18-07-1985 Trung tâm Y tế huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyền 301 1 01 0025 0150 0400

201141 Nguyễn Văn Hậu 28-03-1977 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 301 3 0300 0150 0450

201142 Nguyễn Thị Hoa 05-06-1979 Bệnh viện Y học cổ truyền Hưng Yên 301 2 0025

201143 Nông Thuý Hoà 09-08-1975 Trung tâm chăm sóc sức khoẻ sinh sản tỉnh Cao Bằng 301 1 01 0275 0350 0750

201144 Trần Thị Hoà 10-01-1982 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng 301 3 0575 0525 0800

201145 Trương Thị Thanh Hoà 09-07-1986 Bệnh viện Đa khoa Tân Uyên, Lai Châu 301 1 01 0225 0225 0525

201146 Nguyễn Huy Hoài 25-09-1981 Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bắc Giang 301 2 0075

201147 Vũ Minh Hoan 12-03-1980 Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hoá 301 2 0550 0525 0600

201148 Đinh Thị Hồng 13-12-1982 Bệnh viện A Thái Nguyên 301 2 0325 0225 0350

201149 Nguyễn Thị Huế 15-10-1982 TT Nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ y học Việt Nam, Ba Đình, Hà Nội 301 3 0050 0100 0625

201150 Vũ Mạnh Hùng 24-12-1983 Bệnh viện Lao & bệnh phổi Thái Bình 301 2 02 0525 0575 0675

201151 Chu Thị Thanh Huyền 21-03-1985 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 301 2 0475 0275 0475

201152 Đặng Thị Thanh Huyền 02-10-1981 Bệnh viện Lao & bệnh phổi Thái Nguyên 301 2 0075 0025 0225

201153 Lê Thị Huyền 14-11-1971 Bệnh viện đa khoa huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh 301 1 01

201154 Lê Thị Hương 21-11-1981 Bệnh viện Phong & Da Liễu tỉnh Sơn La 301 1 01 0425 0525 0750
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201155 Nguyễn Thị Thanh Hương 04-04-1983 Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc 301 2 02 0325 0325 0700

201156 Trần Thị Thiên Hương 19-10-1984 Bệnh viện đa khoa thành phố Yên Bái 301 1 01 0350 0275 0650

201157 Trần Quang Hưởng 20-09-1986 Bệnh viện 09 Hà Nội 301 2 0600 0550 0750

201158 Nguyễn Tùng Lâm 06-08-1986 Bệnh viện đa khoa Đông Anh, Hà Nội 301 2 0625 0625 0725

201159 Trần Ngọc Lân 17-03-1975 Trạm y tế xã Đông Lỗ, Hiệp Hoà, Bắc Giang 301 2NT 02 0050 0075 0450

201160 Đào Thị Liên 15-12-1972 Bệnh viện 7, Quân khu 3, Hải Dương 301 2

201161 Nguyễn Ngọc Linh 30-01-1987 Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Long Biên, Hà Nội 301 3 0750 0650 0675

201162 Đào Thị Loan 22-09-1978 Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 301 2 0225 0225 0675

201163 Nguyễn Thanh Loan 06-10-1980 Trung tâm Y tế Quận Thanh Xuân, Hà Nội 301 3 0450 0300 0775

201164 Nguyễn Thị Loan 01-10-1976 Bệnh viện Điều dưỡng & PHCN TW Sầm Sơn, Thanh Hoá 301 2 0300 0400 0675

201165 Bùi Văn Long 07-01-1984 Trung tâm y tế Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái 301 1 01 0100 0050 0400

201166 Nguyễn Thị Hoa Lư 17-10-1983 Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu 301 1 01 0375 0325 0800

201167 Cao Thị Quỳnh Mai 17-07-1987 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 301 2 02 0700 0900 0700

201168 Đỗ Thế Mạnh 23-01-1987 Phòng Khám Sản phụ khoa Bắc Thanh Niên, Hải Dương 301 2

201169 Hoàng Khắc Mạnh 20-12-1978 Trung tâm Y tế huyện Thanh Trì, Hà Nội 301 2 0425 0450 0625

201170 Nguyễn Xuân Mạnh 22-02-1984 Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hải Dương 301 2 02 0525 0400 0850

201171 Lê Thị Minh 01-09-1986 Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, Hà Nội 301 2NT 02 0800 0750 0750

201172 Tô Nguyệt Minh 19-05-1975 Bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam, Bắc Giang 301 1 01

201173 Nông Thị Nam 24-09-1975 Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu 301 1 01 0025 0150 0425

201174 Nguyễn Thị Kim Ngân 20-03-1984 Bệnh viện lao và bệnh phổi Hải Dương 301 2 0700 0700 0625

201175 Trương Văn Ngọc 21-10-1978 Bệnh viện đa khoa huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 301 2NT 02 0050 0050 0450

201176 Nguyễn Thị Nguyên 15-08-1984 Bệnh viện đa khoa huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá 301 2NT 02 0650 0700 0725

201177 Trương Thị Minh Nguyệt 27-06-1984 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định 301 2 0575 0550 0650

201178 Nguyễn Thị Nhiên 10-03-1979 Bệnh viện Phổi Hà Nội, Số 44, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng , Hà Nội 301 3 0275 0075 0600

201179 Hoàng Thị Hồng Như 29-05-1978 Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Hà Giang 301 1 01 0025 0025 0525

201180 Nguyễn Thị Mai Nương 07-12-1970 Bệnh viện đa khoa tư nhân Lâm Hoa, thành phố Thái Bình 301 2

201181 Nguyễn Thị Kim Oanh 05-02-1965 Khoa Cận Lâm sàng,BVĐK huyện Vũ Thư, Thái Bình 301 2NT 02 0375 0725 0775

201182 Phạm Anh Phi 08-03-1982 Bệnh viện đa khoa khu vực Kim Xuyên, huyện Sơn Dương, Hà Nội 301 1 01 0425 0825 0650

201183 Hoàng Quảng Phúc 24-11-1982 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang 301 2 0500 0375 0500

201184 Nông Thị Phước 17-08-1979 Trung tâm y tế dự phòng huyện Phục Hoà, tỉnh Cao Bằng 301 1 01 0075 0050 0300

201185 Lục Thị Phượng 12-02-1971 Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội tỉnh Hà Giang 301 1 01 0025 0050 0425

201186 Đỗ Văn Quân 26-09-1984 Bệnh viện 19-8, Bộ Công An, Hà Nội 301 3 0825 0850 0775

201187 Đỗ Thị Kim Quý 10-08-1983 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ 301 2 02 0050 0175 0150

201188 Bùi Văn Sáng 28-06-1978 Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Giang,Hải Dương 301 2NT 02 0100 0025 0525

201189 Nguyễn Sỹ Thái 27-03-1986 Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc 301 2 0600 0600 0675

201190 Nguyễn Thị Thanh 12-09-1986 Phòng khám đa khoa An Bình, tỉnh Ninh Bình 301 2 02 0675 0575 0750

201191 Nguyễn Thị Thanh 23-08-1978 Bệnh viện Lao & Bệnh phổi Hải Dương 301 2 0250 0225 0700

201192 Phạm Thị Thanh 10-07-1986 Bệnh viện Nhi Nghệ An 301 2 0800 0700 0725

201193 Phạm Ngọc Thành 03-07-1980 Phòng khám đa khoa Bình Dân, Hải Phòng(CTCP Quốc tế Bình Dân) 301 3

201194 Văn Đăng Thành 16-11-1986 Trung tâm Phòng chống các bệnh xã hội tỉnh Vĩnh Phúc 301 2 0175 0100 0250

201195 Lèng Thị Thắm 06-06-1983 Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam 301 3 01 0400 0625 0675
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201196 Phùng Thị Thuỷ Thắm 14-01-1984 Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc 301 2 02 0650 0850 0900

201197 Vi Thị Thắm 29-05-1982 Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Lạng Sơn, Lạng Sơn 301 1 01 0375 0475 0750

201198 Nguyễn Viết Thắng 10-07-1983 Bệnh viện đa khoa huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh 301 2NT 02 0700 0825 0800

201199 Trần Văn Thắng 30-06-1978 Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang 301 1 01

201200 Cà Thị Thấm 12-03-1982 Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm, Bắc Kạn 301 1 01 0100 0050 0475

201201 Trần Văn Thiện 19-03-1973 Bệnh viện đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai 301 1 01 0325 0225 0650

201202 Vũ Thị Thoa 09-03-1983 Trung tâm phòng chống bệnh xã hội Tuyên Quang, TP Tuyên Quang 301 1 01 0450 0275 0875

201203 Nguyễn Thị Thơm 26-03-1987 TT Huyết học truyền máu, bệnh viện 198 301 3 02 0775 0775 0850

201204 Nông Thành Thuận 20-01-1983 Trung tâm Y tế huyện Tràng Định, TP Lạng Sơn 301 1 01

201205 Nguyễn Thị Thuỷ 10-08-1984 Bệnh viện Điều dưỡng & PHCN Bắc Giang 301 2NT 0775 0700 0825

201206 Trần Thị Thuỷ 01-12-1974 Bệnh viện Y Dược Cổ truyền, tỉnh Phú Thọ 301 2 0750 0700 0750

201207 Vũ Bích Thuỷ 27-03-1984 Công ty cổ phần Dược phẩm và trang thiết bị Y tế Lạng Sơn 301 1 0575 0450 0575

201208 Nguyễn Thị Thuý 10-03-1988 Trung tâm y tế huyện Quế Võ, TT Phố Mới,Quế Võ, Bắc Ninh 301 2NT 02

201209 Trần Thị Phương Thuý 06-02-1984 Bệnh viện A Thái Nguyên 301 2 0250 0450 0575

201210 Lê Hữu Thuyết 01-10-1976 Bệnh viện Phụ sản tỉnh Thái Bình 301 2 0625 0450 0675

201211 Hoàng Văn Tiến 25-06-1986 Trung tâm Huyết học truyền máu, Bệnh viện 19-8, Bộ Công An, Hà Nội 301 3 0475 0625 0775

201212 Nguyễn Văn Toàn 20-10-1981 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang 301 2 0625 0675 0700

201213 Trần Văn Toàn 30-11-1984 Bệnh viện đa khoa hữu nghị 103, Yên Bái 301 1 01 0150 0100 0775

201214 Lê Thị Huyền Trang 14-04-1989 CTCP Bệnh viện đa khoa Sài Gòn-Nam Định 301 2 0525 0575 0600

201215 Nguyễn Thị Trang 25-06-1989 Trường Trung cấp Kỹ thuật & Điều dưỡng Hà Nội 301 3 0450 0525 0825

201216 Vũ Thị Hoa Trang 20-07-1989 Phòng Khám Da liễu, Hà Nội 301 3 0400 0425 0475

201217 Vũ Anh Tuấn 28-02-1983 Bệnh viện đa khoa tư nhân Tràng An, Hà Nội 301 3 02 0675 0700 0825

201218 Nông Tố Uyên 16-12-1987 Bệnh viện đa khoa thị xã Cao Bằng 301 1 01 0475 0725 0825

201219 Nguyễn Thị Ưng 19-03-1974 Bệnh viện đa khoa huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai 301 1 01 0450 0150 0700

201220 Lê Thuý Vân 09-03-1983 Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái 301 1 01 0675 0725 0825

201221 Nguyễn Thị Vân 03-04-1983 Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc 301 2 02 0550 0550 0725

201222 Tô Thị Thanh Vân 23-06-1973 Bệnh viện Tâm thần Hà Nội 301 3 0300 0450 0750

201223 Nguyễn Thị Thanh Xuân 26-02-1981 Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Lai Châu 301 1 01 0125 0175 0625

201224 Phạm Thị Xuyến 05-01-1983 Trung tâm y tế huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn 301 1 01 0150 0225 0700

201225 Hồ Thị Kim Anh 09-02-1987 Bệnh viện Tâm thần Hải Dương 310 2NT 02 0075 0100 0500

201226 Nguyễn Hoàng Anh 27-06-1985 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0100 0075 0625

201227 Đặng Quang Bằng 16-03-1982 Bệnh viện Đa khoa TP Hải Dương 310 2 0675 0900 0775

201228 Vũ Thị Thanh Bình 09-04-1977 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0025 0250 0650

201229 Dương Thị Huyền Chang 29-07-1987 Bệnh viện Phổi Trung ương 310 3 0050 0050 0575

201230 Nguyễn Thị Chinh 17-07-1982 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0550

201231 Nguyễn Thị Chinh 23-07-1986 Trng tâm nuôi dưỡng Tâm thần Hải Dương 310 1 01 0675 0850 0700

201232 Nguyễn Thị Chòn 20-06-1986 Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương 310 2NT 02 0100 0100 0550

201233 Hà Thị Diện 15-01-1985 Trường Tiểu học Ninh Hoà, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương 310 2NT 0150 0150 0675

201234 Nguyễn Thị Kim Dinh 23-07-1979 Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội 310 3 0050 0125 0500

201235 Đỗ Thị Kim Dung 23-04-1982 Bệnh viện đa khoa Khu vực Nhị Chiểu, huyện Kinh Môn 310 1 01

201236 Lê Thị Dung 20-06-1980 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 310 2 02 0525 0350 0800
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201237 Nguyễn Thị Dung 02-10-1986 Trường Tiểu học Hồng Đức, Ninh Giang, Hải Dương 310 2NT 0425 0300 0650

201238 Nguyễn Thuỳ Dung 17-04-1974 Trạm Y tế xã Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên 310 2NT 02 0025 0025 0250

201239 Trịnh Thị Kim Dung 15-08-1978 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0425 0125 0700

201240 Vũ Việt Dũng 27-04-1987 Trường Tiểu học Tứ Xuyên, xã Tứ Xuyên, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương 310 2NT 0150 0200 0700

201241 Nguyễn Thị Bích Đào 28-09-1983 Bệnh viện đa khoa Phố Nối, Hưng Yên 310 2NT 0150 0200 0525

201242 Đào Thị Định 02-07-1979 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0050 0025 0525

201243 Nguyễn Thành Đông 11-02-1976 Bệnh viện đa khoa huyện Tứ Kỳ, Hải Dương 310 2NT 02 0050 0075 0550

201244 Nguyễn Thị Gấm 17-10-1982 Bệnh viện đa khoa Cẩm Giàng 310 2NT 02 0375 0550 0850

201245 Lê Thị Hà 20-07-1985 Bệnh viện Nhi Hải Dương 310 2 02 0375 0050 0550

201246 Nguyễn Thu Hà 06-07-1987 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0275 0150 0650

201247 Nguyễn Thị Thu Hà 16-08-1983 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên 310 2 0300 0350 0725

201248 Trần Thị Thu Hà 31-03-1987 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đông Anh, HN 310 2 0075 0050 0450

201249 Vũ Thị Hà 17-04-1987 Trường Tiểu học Nam Chính, xã Nam Sách, TP Hải Dương 310 2NT 0050 0100 0300

201250 Nguyễn Thị Minh Hải 02-08-1980 Bệnh viện Lao & Bệnh phổi Hải Dương 310 2 0350 0350 0675

201251 Bùi Thị Hạnh 05-02-1986 Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoà Bình, TP Hải Dương 310 2 0275 0250

201252 Hoàng Thị Hạnh 19-01-1980 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0250 0100 0450

201253 Đào Thị Hằng 07-10-1983 Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội 310 3 0550 0750 0600

201254 Nguyễn Thị Thu Hằng 07-01-1981 Bệnh viện lao và bệnh phổi Hải Dương 310 2 01 0450 0250 0800

201255 Phạm Thị Hằng 28-11-1985 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0075 0050 0775

201256 Nguyễn Thị Hậu 02-12-1980 Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang, Hải Dương 310 2NT 02 0300 0300 0675

201257 Nguyễn Thị Hậu 20-11-1987 Trạm Y tế xã cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương 310 2NT 02 0100 0175 0775

201258 Trần Thị Thu Hậu 16-09-1980 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0025 0025 0450

201259 Đinh Thị Thu Hiền 01-04-1982 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0075 0050 0425

201260 Đỗ Thị Thu Hiền 26-08-1980 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 02 0025 0075 0550

201261 Nguyễn Thị Phương Hiền 10-04-1985 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 310 2 0500 0425 0725

201262 Nguyễn Thị Hoa 13-03-1982 Bệnh viện Lao & Bệnh phổi Hải Dương 310 2 02 0275 0575 0825

201263 Nguyễn Thị Hoài 06-12-1983 Bệnh viện Điều dưỡng & PHCN Hải Dương 310 2 0750 0750 0825

201264 Nguyễn Thị Hoài 12-07-1988 Trường Tiểu học Hoàng Tiến, xã Hoàng Tiến, Chí Linh, Hải Dương 310 1 0500 0200 0600

201265 Phùng Văn Hoan 01-10-1980 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 310 2 02 0475 0175 0725

201266 Nguyễn Thị Hoàn 10-09-1988 Trường THPT Lê Văn Thịnh, TT Gia Bình, Bắc Ninh 310 2NT 0100 0025 0400

201267 Nguyễn Thị Hồng 04-10-1986 Trung tâm phòng chống bệnh xã hội tỉnh Hải Dương 310 2 02 0200 0200 0775

201268 Phan Thị Hồng 19-08-1976 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0100 0225 0725

201269 Trần Thị Tuyết Hồng 18-03-1981 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0300 0125 0775

201270 Bùi Thị Minh Huệ 05-12-1983 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên 310 2 0600 0725 0650

201271 Bùi Thị Minh Huệ 25-10-1986 Trung tâm y tế thành phố Hải Dương 310 2 0450 0275 0675

201272 Nguyễn Thị Huệ 20-01-1980 Bệnh viện đa khoa Tâm thần, Hải Dương 310 2NT 01 0125 0050 0500

201273 Trần Thị Kim Huế 12-10-1986 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3  0675 0575 0775

201274 Lê Đức Hùng 09-07-1985 Trung tâm Đào tạo, huấn luyện thể thao Hải Dương 310 2 0500 0625 0700

201275 Nguyễn Công Huyên 14-03-1978 Bệnh viện K Hà Nội 310 3 0050 0100 0675

201276 Nguyễn Thị Thu Huyền 20-04-1985 Bệnh viện Nhi Hải Dương 310 2 0275 0525 0600

201277 Phạm Thị Huyền 28-03-1981 Bệnh xá Công an tỉnh Hải Dương 310 2 0200 0075 0775
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201278 Phạm Thị Thanh Huyền 04-12-1981 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0350 0275 0675

201279 Quách Thị Huyền 26-12-1987 Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Giang 310 2 0025 0075 0350

201280 Trần Thị Huyền 10-06-1985 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0650 0800 0850

201281 Nguyễn Thị Hưng 07-07-1982 Trung tâm cấp cứu 115 Bắc Ninh 310 2

201282 Đỗ Mai Hương 25-10-1977 Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Hải Dương 310 2 02 0725 0125 0775

201283 Nguyễn Thị Hương 02-08-1978 TTY Tế, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia HCM, HN 310 3 0225 0400 0725

201284 Nguyễn Thị Hương 10-04-1988 Phòng Y tế thành phố Hải Dương 310 2 0325 0450 0700

201285 Nguyễn Thị Hương 19-06-1985 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 310 2 0450 0325 0650

201286 Nguyễn Thị Hương 26-08-1972 Trường THCS Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương 310 2NT 0025 0100 0550

201287 Nguyễn Thị Thu Hương 14-05-1979 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0675 0300 0525

201288 Nguyễn Thu Hương 13-12-1986 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0775 0825 0900

201289 Phạm Thị Hương 30-09-1988 Trung tâm Dân số -kế hoạch hoá gia đình huyện Ninh Giang 310 2NT 02 0225 0150 0500

201290 Vũ Thị Hương 31-10-1984 Trường THCS Tứ Cường, Thanh Miện, Hải Dương 310 2NT 0375 0650 0700

201291 Nguyễn Thị Hường 20-05-1985 Bệnh viện Nhi Hải Dương 310 2 0300 0400 0575

201292 Nguyễn Thị Thuý Hường 26-06-1982 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0100 0225 0525

201293 Phạm Thị Hường 15-09-1988 Phòng khám đa khoa Việt Mỹ 3, Gia Lộc, Hải Dương 310 2NT 0500 0750 0725

201294 Nguyễn Trung Kiên 18-07-1983 Trường THCS Đoan Bái, Hiệp Hoà, Bắc Giang 310 2NT 0625 0650 0775

201295 Nguyễn Thị Hải Lân 11-04-1984 Bệnh viện đa khoa Phố Nối, Hưng Yên 310 2NT 0200 0425 0725

201296 Hoàng Thị Kim Liên 25-02-1985 Bệnh viện Nhi Hải Dương 310 2 0500 0650 0675

201297 Nguyễn Thị Liên 08-11-1970 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0225 0325 0800

201298 Trần Thị Kim Liên 04-08-1985 Phòng khám đa khoa Sinh Hậu, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 310 2 0550 0775 0725

201299 Trần Việt Liên 31-08-1987 Bệnh viện Nhi Hải Dương 310 2 02 0075 0050

201300 Đinh Thị Liễu 25-08-1985 Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng 310 1 01 0225 0400 0825

201301 Trần Thị Phương Linh 22-07-1983 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0475 0375 0875

201302 Đoàn Thanh Loan 02-11-1986 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0300 0350 0775

201303 Hoàng Thị Loan 28-02-1977 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 310 2 02 0550 0500 0825

201304 Hoàng Thị Loan 30-10-1979 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 02 0075 0100 0475

201305 Nguyễn Thị Loan 02-06-1981 Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Hà, Hải Dương 310 2NT 02 0250 0400 0775

201306 Thái Thành Long 12-05-1979 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 02 0200 0275 0500

201307 Đào Thị Mai 24-07-1982 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0100 0175 0475

201308 Đỗ Thị Mai 10-11-1985 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0100 0200 0775

201309 Nguyễn Thị Mai 20-09-1984 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0925 0950 0825

201310 Nguyễn Thị Mai 20-09-1986 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0125 0375 0575

201311 Trần Thuỳ Mai 03-12-1980 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0100 0100 0675

201312 Nguyễn Thị Mau 29-11-1986 Bệnh viện Tâm thần Hải Dương 310 2NT 02 0225 0200 0775

201313 Nguyễn Thị Mận 09-10-1986 Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Dương 310 2 0425 0325 0775

201314 Phạm Thị Mến 20-05-1983 Trường Tiểu học Hoàng Hanh, Ninh Giang, Hải Dương 310 2NT

201315 Đinh Thị Lệ Minh 16-11-1987 Bệnh viện đa khoa huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh 310 2NT 02 0075 0200 0775

201316 Lê Hải Minh 01-03-1984 Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Giang,Hải Dương 310 2NT 02 0200 0325 0775

201317 Lưu Thị Nguyệt Minh 02-08-1974 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 310 2

201318 Triệu Thị Minh 26-03-1984 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0200 0275 0650
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201319 Nguyễn Thị Mừng 10-07-1988 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 310 2 02 0050 0150 0625

201320 Vũ Thị Thuý Mừng 26-01-1986 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 310 2 0825 0775 0775

201321 Nguyễn Thị Nết 12-12-1982 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên 310 2 01 0700 0800 0750

201322 Đinh Thị Thuý Nga 19-02-1975 Bệnh viện đa khoa Sơn Tây 310 2 0275 0175 0675

201323 Đoàn Thanh Nga 29-08-1980 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0250 0400 0875

201324 Dương Thị Thu Ngà 13-04-1981 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0025 0050 0675

201325 Nguyễn Thị Ngân 13-01-1981 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 02 0200 0300 0800

201326 Cáp Thị Ngọc 24-10-1983 Trung tâm Điều dưỡng - Chăm sóc người có công tỉnh Hưng Yên 310 2 0050 0100 0500

201327 Vũ Thị Nguyệt 24-07-1985 Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Dương 310 2 0375 0250 0725

201328 Hoàng Thị Nhàn 18-06-1984 Trạm Y tế xã Nhân Huệ, thị xã Chí Linh, Hải Dương 310 2NT 02 0150 0175 0625

201329 Phạm Thị Nhẹ 13-04-1981 Phòng Khám Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dươmg 310 2 02 0600 0475 0700

201330 Vũ Thị Linh 19-10-1988 Phòng Khám Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dươmg 310 2 0475 0500 0550

201331 Trần Thị Nhung 16-09-1986 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0025 0025 0525

201332 Bùi Mạnh Linh 10-05-1984 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0225 0475 0750

201333 Nguyễn Đăng Phan 21-06-1980 Trung tâm giáo dục dạy nghề-hướng thiện tỉnh Bắc Ninh 310 2 02 0025 0100 0550

201334 Chu Thị Phương 02-02-1986 Trường Trung học cơ sở Trung Hoà, Yên Mỹ, Hưng Yên 310 2NT 0050 0025 0575

201335 Dương Mai Phương 19-05-1984 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0875 0875 0775

201336 Nguyễn Hoài Phương 15-08-1986 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0050 0175 0550

201337 Nguyễn Thị Phương 22-12-1988 Bệnh viện đa khoa thành phố Hải Dương 310 2 0300 0350 0725

201338 Nguyễn Thị Thu Phương 10-12-1983 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0100 0375 0700

201339 Đỗ Thị Phượng 20-06-1987 Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Dương 310 2 0025 0025 0550

201340 Phạm Thị Phượng 07-09-1988 Trường THCS Văn Tố, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương 310 2NT 0150 0325 0650

201341 Trần Thuý Quỳnh 17-11-1987 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0600 0400 0675

201342 Nguyễn Thị Anh Tài 10-08-1972 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0350 0450 0875

201343 Nguyễn Thanh Tâm 17-03-1987 Trường Tiểu học Thanh Bình, P. Thanh Bình, TP Hải Dương 310 2 0125 0125 0600

201344 Nguyễn Thị Bình Tâm 14-11-1976 Bệnh viện Lao & Bệnh phổi Hải Dương 310 2 0175 0100 0625

201345 Nguyễn Văn Thạch 18-04-1982 Trường THCS xã Châu Minh, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 310 2NT 0550 0600 0700

201346 Nguyễn Phương Thanh 21-10-1981 Trường Cao đẳng Hải Dương 310 2 0225 0100 0575

201347 Nguyễn Thị Bích Thảo 07-02-1985 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0075 0150 0800

201348 Nguyễn Thị Phương Thảo 02-02-1986 Trạm Y tế xã Cổ Bì, huyện Bình Giang, Hải Dương 310 2NT 02 0250 0100 0600

201349 Đỗ Thị Thắm 25-12-1984 Bệnh viện Nhi Hải Dương 310 2 0775 0300 0700

201350 Trần Thị Thiểm 04-06-1985 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0375 0450 0725

201351 Cao Thị Thiện 26-10-1982 Bệnh viện Đa khoa TP Hải Dương 310 2 0800 0650 0850

201352 Lưu Đức Thiện 23-08-1985 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0450 0375 0750

201353 Nguyễn Doãn Thiện 19-08-1970 Bệnh viện đa khoa huyện Tứ Kỳ, Hải Dương 310 2NT 0050 0375 0600

201354 Phạm Thị Kim Thoa 16-10-1986 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 310 2 0550 0550 0600

201355 Nguyễn Thị Thoan 14-07-1984 Trường Tiểu học Chi Lăng Nam, Thanh Miện, Hải Dương 310 2NT 02 0100 0200 0625

201356 Phạm Thị Thuý Thơm 09-09-1988 Trạm Y tế xã Bạch Sam, Mỹ Hào, Hưng Yên 310 2NT 02

201357 Lê Thị Thu 18-12-1975 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0150 0100 0600

201358 Nguyễn Thị Thu 20-10-1985 Trạm Y tế xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương 310 2NT 02 0525 0600 0825

201359 Nguyễn Thị Bích Thụ 08-02-1982 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0025 0025 0450
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201360 Đào Văn Thuấn 27-10-1982 Trung tâm Y tế huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 310 2NT 02 0025 0100 0500

201361 Dương Thị Thuỳ 03-07-1985 Bệnh viện đa khoa Phố Nối, tỉnh Hưng Yên 310 2NT 02 0025 0125 0600

201362 Đoàn Thị Thuỷ 05-01-1988 Phòng Y tế thành phố Hải Dương 310 2 01 0375 0475 0600

201363 Nguyễn Thị Thuỷ 29-09-1982 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0175 0200 0500

201364 Phạm Thị Lệ Thuỷ 19-09-1983 Bệnh viện Y Dược cổ truyền Quảng Ninh 310 2 0300 0400 0600

201365 Trần Thanh Thuỷ 23-10-1985 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0350 0250 0600

201366 Trương Thị Thanh Thuỷ 17-12-1979 Bệnh viện Lao & Bệnh phổi Hải Dương 310 2 0575 0550 0700

201367 Tưởng Thị Khánh Thuỷ 03-02-1985 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0350 0200 0700

201368 Vũ Thị Thuỷ 18-08-1985 Bệnh viện đa khoa huyện Bình Giang, Hải Dương 310 2NT 02

201369 Vũ Thị Thu Thuỷ 07-05-1985 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0575 0250 0725

201370 Hà Thị Diệu Thuý 01-05-1981 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0400 0275 0825

201371 Lê Thị Thuý 22-12-1984 Bệnh viện Tâm thần kinh Hưng Yên 310 2NT 02 0075 0075 0600

201372 Nguyễn Thị Thuý 23-12-1986 Bệnh viện Tâm thần Hải Dương 310 2NT 02 0175 0150 0525

201373 Phạm Thị Thuý 17-10-1987 Trung tâm nuôi dưỡng Tâm thần Hải Dươnng 310 1 01 0275 0325 0675

201374 Nguyễn Thị Hồng Thuyên 10-08-1983 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0200 0075 0450

201375 Phạm Hồng Trang 14-06-1986 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0050 0125 0700

201376 Phạm Thu Trang 26-05-1986 Bệnh viện 19-8 Bộ Công An 310 3 0425 0125 0750

201377 Vũ Thị Thanh Trang 26-03-1984 Bệnh viện Y học Cổ truyền Hải Dương 310 2 0150 0275 0500

201378 Bùi Văn Trung 10-10-1980 Bệnh viện đa khoa huyện Ninh Giang,Hải Dương 310 2NT 02 0400 0575 0650

201379 Hà Ngọc Tú 15-08-1985 Bệnh viện đa khoa Hoà Bình, Hải Dương 310 2 0325 0150 0500

201380 Bùi Bá Tuấn 16-11-1987 Trại tạm giam Hoàng Tiến, phân trại 3, Chí Linh, Hải Dương 310 1 0100 0075 0475

201381 Lê Thị Mai Uyên 19-07-1987 Bệnh viện Lao & bệnh phổi Hải Dương 310 2 0375 0425 0725

201382 Vũ Quốc Việt 13-03-1985 Trạm y tế xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, Hải Dương 310 2NT 02 0025 0175 0450

201383 Trương Văn Vượng 03-02-1979 Bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn, Hải Dương 310 1 01

201384 Đỗ Thị Xuân Yên 17-08-1986 Trạm Y tế Xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, Hưng Yên 310 2NT 02 0300 0500 0675

201385 Đinh Thị Hồng Yến 28-08-1980 Bệnh viện đa khoa tư nhân Hoà Bình, TP Hải Dương 310 2 02 0475 0175 0675

201386 Lê Thị Hải Yến 05-11-1985 Bệnh viện đa khoa huyện Nam Sách, Hải Dương 310 2NT 02

201387 Nguyễn Văn Chinh 20-06-1981 Bệnh viện đa khoa huyện Kinh Môn, Hải Dương 302 1 01 0475 0350 0750

201388 Nguyễn Mạnh Cường 01-11-1989 Bệnh viện Nhi Hải Dương 302 2 0100 0075 0750

201389 Đào Việt Dũng 27-07-1976 Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La 302 1 01 0125 0175 0575

201390 Lê Văn Dũng 16-06-1972 Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng 302 2 02 0200 0300 0775

201391 Ngô Tư Duy 19-05-1980 Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hoá 302 2 0775 0675 0750

201392 Lê Trác Dương 30-08-1984 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng 302 3 0825 0850 0850

201393 Phạm Tiến Dương 27-10-1984 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương 302 2 0850 0650 0850

201394 Lê Quang Đoan 28-12-1973 Trung tâm y tế Lao động Vinacômin, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam 302 3 01 0075 0050 0375

201395 Đoàn Văn Hải 25-12-1977 Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng, Hải Phòng 302 2 0425 0250 0850

201396 Lê Ngọc Hải 26-05-1983 Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng 302 3 0550 0750 0700

201397 Nguyễn Anh Hải 21-11-1986 Bệnh viện đa khoa Thăng Long 302 3 02 0400 0650 0725

201398 Lê Văn Hiền 25-10-1972 Bệnh viện đa khoa huyện Lục Nam, Bắc Giang 302 1 01 0400 0025 0475

201399 Nguyễn Quang Hiệp 30-04-1981 Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 302 2NT 02 0350 0225 0825

201400 Nguyễn Trung Hiếu 19-05-1986 Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc 302 2 0825 0825 0850
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP

201401 Hà Văn Hiệu 16-05-1974 Bệnh viện đa khoa Phố Nối, Hưng Yên 302 2 0150 0275 0775

201402 Nguyễn Công Huấn 15-08-1978 Bệnh viện đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai 302 1 01 0350 0100 0750

201403 Nguyễn Đức Hùng 08-08-1981 Bệnh viện Giao thông Vận tải Hải Phòng 302 3 0275 0175 0400

201404 Phùng Xuân ích 21-04-1971 Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ, Hà Nội 302 2NT 02 0350 0275 0800

201405 Nguyễn Văn Lên 18-06-1982 Bệnh viện Điều dưỡng - Phục hồi chức năng Hải Dương 302 2 02 0575 0875 0675

201406 Tạ Quang Mẫn 23-01-1988 Bệnh viện Nhi Hải Dương 302 2 0575 0275 0750

201407 Nguyễn Văn Năm 11-12-1972 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp Hải Phòng 302 3 0550 0700 0800

201408 Nguyễn Xuân Nghĩa 19-05-1984 Bệnh viện đa khoa tỉnh Hoà Bình 302 1 01 0650 0625 0800

201409 Lê Văn Ngọc 16-09-1983 Bệnh viện đa khoa thị xã Sầm Sơn, Thanh Hoá 302 2NT 0575 0600 0750

201410 Đỗ Quang Nguyên 01-03-1968 Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên 302 1 01 0300 0275 0700

201411 Tạ Trung Tâm 15-10-1982 Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng, Hà Nội 302 2NT 02 0825 0800 0775

201412 Lê Văn Tân 20-08-1982 Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Giang 302 2NT 02 0575 0300 0650

201413 Nguyễn Tiến Thành 08-12-1982 Bệnh viện đa khoa huyện Mai Sơn, Sơn La 302 1 01 0100 0075 0650

201414  Bùi Xuân Thắng 09-05-1982 Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 302 2 0250 0125 0500

201415 Nguyễn Đức Thắng 01-07-1977 Bệnh viện Nhi Trung Ương, Hà Nội 302 3 0050 0150 0675

201416 Phạm Văn Thế 05-08-1973 Công ty Cầu 5 Thăng Long, Hà nội 302 3 0650 0725 0750

201417 Nguyễn Huy Thọ 20-03-1977 Bệnh viện Nội tiết TW 302 3 02 0250 0250 0675

201418 Nguyễn Trường Thọ 22-04-1979 Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Phú Thọ 302 2 0300 0100 0900

201419 Nguyễn Xuân Thư 13-04-1970 Phòng khám Chẩn đoán hình ảnh 44 Trần Bình, Mai Dịch, Hà Nội 302 3 0425 0325 0650

201420 Hoàng Minh Toản 11-03-1980 Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên 302 2 01 0100 0075 0650

201421 Hà Quang Trung 17-08-1986 Phòng Hậu cần Kỹ Thuật công an tỉnh Quảng Ninh 302 2 0150 0100 0325

201422 Nguyễn Đăng Trung 31-01-1983 Bệnh viện đa khoa Đông Anh, Hà Nội 302 2 0350 0450 0750

201423 Đỗ Sơn Tùng 29-10-1983 Bệnh viện đa khoa thành phố Yên Bái 302 1 01 0150 0150 0700

201424 Nông Xuân út 12-07-1977 Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng 302 1 01 0300 0100 0700

201425 Linh Quang Vũ 10-02-1973 Bệnh viện đa khoa huyện Hoà An, tỉnh Cao Bằng 302 1 01 0350 0300 0750

201426 Phạm Văn Xuyền 01-09-1978 Bệnh viện 19-8, Bộ Công An, Hà Nội 302 3 0300 0500 0825

NGƯỜI LẬP BẢNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

Hải Dương, ngày         tháng         năm 2011


